
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc điền vào chỗ chấm: 
Câu 1 (0.5 điểm): Kết quả của phép tính 125 × 4 là: 
A. 400                         B. 500 
C. 600                         D. 425 

Câu 2 (0.5 điểm): Lớp 3A có 36 học sinh, trong đó có một phần tư số học sinh là học sinh giỏi. Số 
học sinh giỏi của lớp 3A là: 
A. 9 học sinh                B. 8 học sinh 
C. 7 học sinh                D. 6 học sinh 

Câu 3 (0.5 điểm): Số lớn là 45, số bé là 9. Số lớn gấp mấy lần số bé? 
A. 3 lần                        B. 4 lần 
C. 5 lần                        D. 6 lần 

Câu 4 (0.5 điểm): Phép tính 38 : 5 có số dư là: 
A. 1                              B. 2 
C. 3                              D. 4 

Câu 5 (0.5 điểm): Giá trị của biểu thức 45 + 15 : 3 là: 
A. 20                            B. 50 
C. 60                            D. 40 

Câu 6 (0.5 điểm): Mẹ mua 1 ki-lô-gam đường, mẹ đã dùng 400 gam để làm bánh. Số gam đường 
mẹ còn lại là: 
A. 500 g                        B. 600 g 
C. 1400 g                      D. 400 g 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1 (2.0 điểm): Đặt tính rồi tính: 
a) 345 + 428 b) 802 - 356 c) 142 × 6 d) 864 : 4 
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Câu 2 (1.0 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 326 mm + 214 mm ................................. 90 mm × 6 
b) 35 g × 4 ............................................... 145 g 
c) 144 ml : 6 ............................................. 192 ml : 8 

TRƯỜNG TIỂU HỌC: ………………… 
Họ và tên: ..................................................... 
Lớp: ............................................................. 

ĐỀ ÔN LUYỆN  HỌC KỲ I (5) 
Môn: TOÁN - LỚP 3 

 



Câu 3 (1.0 điểm): Tính giá trị của biểu thức: 
 

a) 150 + 50 × 4 
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b) (345 - 120) : 5 
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Câu 4 (1.0 điểm): Quan sát hình vẽ dưới đây và điền chữ Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống: 

 

a) D là trung điểm của đoạn thẳng EC           

b) Có tất cả 5 góc vuông                          

c) Có 3 hình tam giác                                 

Câu 5 (1.0 điểm): Bài toán: 
Một đội công nhân trồng được 135 cây vào ngày thứ nhất. Ngày thứ hai trồng được nhiều gấp 3 
lần ngày thứ nhất. Hỏi trong cả hai ngày, đội công nhân trồng được bao nhiêu cây? 
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Câu 6 (1.0 điểm): Nâng cao: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó nhân với 4 rồi cộng 
thêm 18 thì được 150. 
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